	UBND XÃ BẮC QUANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
MA TRẬN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Môn học: KHTN 7

Lớp thực hiện: 7A1, 7A2, 7A3
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tuần 18)

	


A.  KHUNG MA TRẬN.

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I khi kết thúc nội dung: 
+ Phân môn Lý: Bài 1, bài 8, 9, 10,11.
+ Phân môn Hóa: Chương I - Bài 2,3,4. 
+ Phân môn Sinh: Chương VII: Từ bài 21 đến bài 32. 
- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (Tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

+ Phần tự luận: 5,0 điểm (Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm    số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	Phần kiến thức nửa đầu học hì I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (6 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	2. Tốc độ chuyển động (02 tiết)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	3. Nguyên tử (4 tiết). Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (01 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	4. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (16 tiết)
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1,25

	Phần kiến thức nửa cuối học kì I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Đo tốc độ (3 tiết)
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	6. Đồ thị quãng đường-thời gian (2 tiết)
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	0,5


	7. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (4 tiết)
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1,0

	8. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (7 tiết)
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	2
	1,5

	9. Trao đổi khí ở sinh vật (3 tiết)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	10. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (3 tiết)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	11. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (4 tiết)
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	12. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (4 tiết)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1,0

	13. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (2 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Số câu
	
	16
	2
	4
	2
	
	1
	
	5
	20
	

	Điểm số
	
	4,0
	2,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	
	5,0
	5,0
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	25 câu
	10 điểm


B. BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(số ý)

	I. Phương pháp và kỹ năng học tập môn KHTN

	Bài 1. Phương pháp và kỹ năng học tập môn KHTN
	Nhận biết
	- Kỹ năng vận dụng phương pháp tìm hiểu tự nhiên
- Phương pháp tìm hiểu tự nhiên
	2
	
	C1,2
	

	II. Tốc độ

	Bài 8. Tốc độ chuyển động
	Nhận biết
	- Công thức tính tốc độ bằng quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
	1
	
	C3
	

	Bài 9. Đo tốc độ
	Thông hiểu
	- Hiểu được cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây, thước dây.
	2
	
	C4,5
	

	Bài 10. Đồ thị quãng đường - thời gian
	Thông hiểu
	- Hiểu được độ dốc của đồ thị
- Vẽ được đồ thị quãng đường -thời gian cho chuyển động thẳng
	2
	
	C6,7
	

	Bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
	Vận dụng cao
	Dựa vào tranh ảnh chứng minh được tình huống vi phạm tốc độ 
	
	1
	
	C1

	III. Nguyên tử, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	Bài 2. Nguyên tử
	Nhận biết
	- Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
	1
	
	C8
	

	Bài 3. Nguyên tố hóa học
	Nhận biết
	- Nhận biết các nguyên tố hoá học 

	1
	
	C9
	

	Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Nhận biết
	- Nêu được nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	2
	
	C10,11
	

	
	Thông hiểu
	Hiểu được ý nghĩa của ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	
	1
	
	C2

	IV. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật

	Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	Nhận biết
	Nhận biết được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	1
	
	C12
	

	Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
	Vận dụng
	Vận dụng hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp để giải thích hiện tượng thực tế
	
	1
	
	C3

	Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật
	Nhận biết
	Nhận biết khái niệm trao đổi khí ở sinh vật
Quá trình trao đổi khí ở thực vật

Quá trình trao đổi khí ở động vật
	3
	
	C13,14,15
	

	Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
	Nhận biết
	Vai trò của nước đối với sinh vật
Vai trò của chất dinh dưỡng đối với sinh vật
	3
	
	C16, 17, 18
	

	Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
	Thông hiểu
	Mô tả được con đường vận chuyển nước và chất khoáng từ môi trường ngoài vào miền lông hút, vào rễ, lên than và lá cấy
	
	1
	
	C4

	Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
	Vận dụng
	Vận dụng hiểu biết về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với động vật đề xuất được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh
	
	1
	
	C5

	Bài 32. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	Nhận biết
	Biết được cách làm thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	2
	
	C19, 20
	


	       UBND XÃ BẮC QUANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ


	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: Khoa học tự nhiên 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Chọn chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?

A. Kĩ năng phân loại.                  


 B. Kĩ năng quan sát.                                 
C. Kĩ năng liên kết.




 D. Kĩ năng lao động sản xuất.
Câu 2. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên gồm số bước là:
A. 2.                                         B. 3.                              C. 4.                                D. 5.
Câu 3. Gọi s là quãng đường một vật đi được, t là thời gian để đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức tính tốc độ là:
A. v = s.t                               B. v = 
[image: image1.wmf]t

s

                   C. t = 
[image: image2.wmf]s

v

                       D. t = s.v
Câu 4. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian vật chuyển động trên quãng đường đã biết. Việc làm này cho phép học sinh xác định được đại lượng nào?

A. Thời gian chuyển động của vật.                       B. Quãng đường vật đi được.
C. Tốc độ chuyển động của vật.                            D. Gia tốc của vật.
Câu 5. Khi đo tốc độ chạy của một học sinh trên sân trường, dụng cụ đo phù hợp nhất là:
A. Cân và đồng hồ.                                               B. Thước dây và đồng hồ bấm giây.         
C. Nhiệt kế và đồng hồ.                                        D. Lực kế và thước.                       
Câu 6. Trên đồ thị quãng đường - thời gian, đường biểu diễn càng dốc thì vật chuyển động:
A. Càng chậm.                    B. Càng nhanh.         C. Càng nhẹ.               D. Càng nặng.
Câu 7. Trên đồ thị quãng đường - thời gian, trục đứng (trục tung) biểu diễn đại lượng nào?

A. Thời gian.                      B. Vận tốc.                C. Quãng đường.         D. Lực tác dụng.
Câu 8. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là:

A. electron và neutron.                                         B. proton và neutron.                        
C. neutron và electron.                                         D. electron, proton và neutron.                                           
Câu 9. Nguyên tố Mg thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Mg lần lượt là:

A. 2 và 3.                          B. 2 và 2.                    C. 3 và 5.                     D. 3 và 2.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bảng tuần hoàn gồm 116 nguyên tố hoá học.     

B. Bảng tuần hoàn gồm 6 chu kì.  

C. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm A và 8 nhóm B                          

D. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử. 
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các nguyên tố phi kim tập trung ở các nhóm VA, VIA, VIIA.


B. Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA.


C. Các nguyên tố kim loại có mặt ở tất cả các nhóm trong bảng tuần hoàn.


D. Các nguyên tố lanthanide và actinice, mỗi họ gồm 14 nguyên tố được xếp riêng thành hai dãy ở cuối bảng. 
Câu 12. Quá trình cơ thể lấy các chất cần thiết từ môi trường và thải các chất không cần thiết ra ngoài môi trường là quá trình:
A. trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.     C. trao đổi chất giữa tế bào với tế bào khác.
B. trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.      D. trao đổi chất giữa cơ thể với cơ thể khác.
Câu 13. Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình:
A. lấy chất dinh dưỡng và thải chất cặn bã ra môi trường.

B. lấy O₂ hoặc CO₂ từ môi trường và thải CO₂ hoặc O₂ ra môi trường

C. hấp thụ nước và muối khoáng.

D. lấy O₂ từ môi trường và thải khí CO₂ ra môi trường.
Câu 14. Bộ phận nào của lá tham gia trực tiếp vào trao đổi khí?

A. Gân lá.                      B. Phiến lá.                C. Khí khổng.                  D. Cuống lá
Câu 15. Ở cá, trao đổi khí diễn ra chủ yếu qua:
A. Phổi.                         B. Da.                         C. Mang.                          D. Khí quản
Câu 16. Nước là thành phần chiếm tỉ lệ lớn trong:
A. tế bào của sinh vật.                                      B. chất hữu cơ.                    
C. không khí.                                                    D. chất khoáng.                                              
Câu 17. Vai trò nào sau đây không đúng với nước đối với sinh vật?

A. Là dung môi hòa tan nhiều chất.                 B. Tham gia vào nhiều phản ứng sinh hóa.
C. Là nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp     D. Giúp vận chuyển các chất trong cơ thể.      
Câu 18. Chất dinh dưỡng nào sau đây tham gia cấu tạo cơ thể sinh vật?

A. Nước.                     B. Protein.                    C. Vitamin.                     D. Muối khoáng.
Câu 19. Trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, người ta thường sử dụng

A. nước vôi trong.      B. nước muối.               C. nước có pha màu.      D. nước đường
Câu 20. Trong thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, các giọt nước xuất hiện trong túi nilon có nguồn gốc từ:
A. nước mưa.                                                   B. nước trong không khí.                           
C. nước từ đất bốc lên .                                   D. nước do lá thoát ra.                              
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1 (1,0 điểm). 
	Camera của thiết bị bắn tốc độ đặt trên đường bộ không có giải phân cách cứng ghi được thời gian của một ô tô tải chở 4 tấn hàng chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2 cách nhau 10m là 0,50s. Hỏi xe có vi phạm quy định về tốc độ tối đa trong Hình 11.1 không?
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Câu 2 (1,0 điểm). Em hãy cho biết những thông tin biết được trong ô nguyên tố dưới đây:
                                                             [image: image4.png]20

Calcium





Câu 3 (1,0 điểm). Lớp 6A trồng cây cảnh trong chậu và đặt ở hai vị trí: gần cửa sổ và trong góc lớp ít ánh sáng. Sau một thời gian, cây ở gần cửa sổ sinh trưởng tốt hơn. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích hiện tượng trên?
Câu 4 (1,0 điểm). Trình bày con đường vận chuyển nước và chất khoáng trong cây từ rễ lên lá.
Câu 5 (1,0 điểm). Em hãy đề xuất các biện pháp để có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh?
--------------------- Hết ---------------------

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: Khoa học tự nhiên 7




I.TRẮC NGHIỆM (5,0 Điểm): Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu - Đáp án
	1-D
	2-D
	3-B
	4-C
	5-B
	6-B
	7-C
	8-B

	Câu - Đáp án
	9-D
	10-C
	11-C
	12-A
	13-B
	14-C
	15-C
	16-A

	Câu - Đáp án
	17-C
	18-B
	19-C
	20-D


II. TỰ LUẬN (5,0 Điểm)

	Câu
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 1

1,0 điểm)
	Vận tốc của xe tải khi chạy từ mốc 1 sang mốc 2 là

[image: image5.wmf]s

v

t

=

 = 
[image: image6.wmf]10

0,5

= 
[image: image7.wmf]20 m/s = 72 km/h
Xe đã vượt quá tốc độ tối đa quy định trong Hình 11.1: Xe tải trên 3,5 tấn chỉ được chạy tối đa 70 km/h.
	0,5

0,5

	Câu 2

(1,0 điểm)
	20 là số hiệu nguyên tử, số proton, số electron
Ca là kí hiệu hoá học của nguyên tố

Calcium là tên nguyên tố

40 là khối lượng nguyên tử
	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(1,0 điểm)
	- Ánh sáng là nguồn năng lượng trực tiếp cho quá trình quang hợp.

-  Cây gần cửa sổ nhận được nhiều ánh sáng → quang hợp diễn ra mạnh → tạo nhiều chất hữu cơ → sinh trưởng tốt hơn 
	0,5
0,5

	Câu 4

(1,0 điểm)
	Con đường vận chuyển nước và chất khoáng: Nước và chất khoáng hoà tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ vào rễ rồi vận chuyển từ  rễ lên thân cây và lá nhờ mạch gỗ (dòng đi lên).
	1,0

	Câu 5

(1,0 điểm)
	Các biện pháp giúp bảo vệ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh:
- Rửa tay trước khi ăn.

- Ăn chín, uống sôi.

- Ăn đủ chất, không ăn thức ăn đã bị ôi thiu

- Tạo không khí thoải mái khi ăn
	0,25

0,25

0,25

0,25


(Lưu ý học sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
----------------------------Hết------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm 03 trang)
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